
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
24/319 Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG MINH TRUNG

0109744800

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

2. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

4. Điều hành tua du lịch 7912

5. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ MÔI 
TRƯỜNG MINH TRUNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0849616755
Email:

Fax:
Website:
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7. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể.
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng 

5629

8. In ấn 1811

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. Sao chép bản ghi các loại 1820

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4723

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Xây dựng công trình đường bộ 4212

15. Xây dựng công trình điện 4221

16. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

17. Xây dựng công trình công ích khác 4229

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

19. Phá dỡ
(Không bao gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4311

20. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4312

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

22. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất găng tay y tế

3290

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-  Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

24. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128
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25. Dịch vụ đóng gói 8292

26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng (Khoản 7 Điều 1 Nghị định 
100/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng )
- Thiết kế xây dựng công trình (Khoản 8 Điều 1 Nghị định 
100/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng ) bao gồm:
+ Thiết kế kiến trúc công trình
+ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp
+ Thiết kế cơ – điện công trình
+ Thiết kế cấp- thoát nước công trình
+  Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
-Giám sát công tác xây dựng (Khoản 9 Điều 1 Nghị định 
100/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng ) bao gồm:
+ Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
- Khảo sát xây dựng (Khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2018 về 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng ) gồm:
+ Khảo sát địa hình dựng
+ Khảo sát địa chất công trình dựng 
- Tư vấn đấu thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư về lựa chọn nhà 
thầu).

7110(Chính)

27. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

6619

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

30. Thu gom rác thải không độc hại 3811
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6.000.000.000 VNĐ

31. Thu gom rác thải độc hại 3812

32. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

33. Tái chế phế liệu 3830

34. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

35. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

36. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

37. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

38. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 62 Luật kinh doanh bất 
động sản năm 2014)
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (Điều 69 Luật kinh doanh 
bất động sản năm 2014)
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật kinh doanh bất 
động sản năm 2014)
- Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 75 Luật kinh doanh bất 
động sản năm 2014)

6820

39. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác chế biến, luyện kim khoáng sản (trừ khoáng 
sản Nhà nước cấm);

0899

40. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       111460073
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ VƯỢNG Nữ

19/03/1982 Kinh Việt Nam

22/06/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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